
	
  

	
  

ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT 
COURSE SYLLABUS 

Môn học: Kinh tế học vĩ mô 
Course’s name: Macroeconomics 

 
1. Thông tin chung/ General Information 
- Mã số môn học/ 
Course Code: KT 08    

- Số tín chỉ/ Credit no: 4    

- Số tiết/ Periods: 60 Lý thuyết/ Theory: 
30 tiết/ 30 periods 

Thực hành/ 
Practice: 

Bài tập/ 
Exercises: 30 
tiết/ 30 periods 

Tiểu luận/ 
Essay: 20 

- Môn học tiên quyết/ 
Prerequisite course: 

Toán cao cấp  
Advanced 
Mathematics 

Kinh tế học vi 
mô  
Micro- 
Economics 

  

- Môn học trước/ 
Previous Course:     

- Môn song hành/ 
Simultaneous Course:     

- CTĐT/ Training 
Program  

Kinh tế đối ngoại/ 
International 
Economics 
Relations 

   

- Trình độ/ Level 
Năm 1-2 (the first 
and second year 
student) 

   

 
2. Mục đích/ mục tiêu môn học (Course Purposes/ Aims):   

2.1 Sinh viên hiểu được những công cụ chính sách kinh tế vĩ mô của Chính phủ để 
điều tiết và ổn định hoá nền kinh tế.  

2.2 Áp dụng các nguyên lý kinh tế vĩ mô giải quyết vấn đề kinh tế kinh tế xã hội 
trong lĩnh vực kinh tế vĩ mô   

2.3 Sinh viên đạt được và củng cố các kỹ năng: Thuyết trình; Nắm bắt các vấn đề 
và giá trị đương đại; Kết luận vấn đề  
 

2.1 Understand the tools of macro-economic policy of the Government to regulate 
and stabilize the  economy.  

2.2 Apply the macroeconomics principles to solve economic problems and social 
fields of macroeconomics  

2.3  Students gain skills and consolidate: Presentation, Foreseeing problems and 
contemporary values; Issues’s Conclusion  
  

3. Tóm tắt nội dung môn học (Course Outlines):  



	
  

	
  

Trang bị cho sinh viên những lý thuyết, nguyên lý cơ bản về kinh tế vĩ mô trong nền 
kinh tế thị trường có sự điều tiết của chính phủ. 
Giúp sinh viên nắm được những công cụ chính sách kinh tế vĩ mô để điều tiết và ổn 
định hoá nền kinh tế. 
Support students with the theories, basic principles of macro-economics in the market 
economy regulated by government.  
Help students understand the tools of macro-economic policies. 
 
4. Tài liệu giảng dạy/ Textbook and additional learning materials 
4.1 Giáo trình/ Textbook  

[1] Kinh tế học vĩ mô, Khoa Kinh tế ĐHQGTPHCM, NXB ĐHQG-HCM 
[2] Kinh tế học vĩ mô, David Beg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch, NXB 

Thống kê – 2007 
[1] Macro Economics, Faculty of Economics of National University of HCM city, 

publisher VNU-HCM. 
[2] Macro Economics, David Beg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch, 

Statistical Publishing House - 2007 
4.2 Tài liệu chính yếu khác/ Additional learning materials  

[1] Paul. A. Samuelson & Wiliam D. Nordhalls, Kinh tế học tập 2, NXB Thống 
kê – 2002. 

[2] N. Gregory Mankiw, Kinh tế vĩ mô, NXB Thống kê – 1997. 
[3] Robert J.Gordon, Kinh tế học vĩ mô, NXB KHKT – 2000. 
[4] Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. 
[5] Tạp chí Phát triển kinh tế.  
[6] Thời báo kinh tế Việt Nam. 
[7] Thời báo Kinh tế Sài Gòn và các tạp chí chuyên ngành khác 

 
[1] Paul. A. Samuelson & William D. Nordhalls, Volume 2 Economics, Statistics 

Publishing House - 2002.  
[2] N. Gregory Mankiw, Macroeconomics, Statistics Publishing House - 1997.  
[3] Robert J.Gordon, Macro Economics, Science and Technology Publishing 

House - 2000.  
[4] Journal of Economic Studies.  
[5] Journal of Economic Development.  
[6] Vietnam Economic Times.  
[7] Saigon Times Journal 

 
5. Chuẩn đầu ra môn học (Course Learning Outcomes):  
LO1. Giải thích được tổng cung và tổng cầu và áp dụng giải quyết tình huống, vấn 

đề thực tế   
LO2. Giải thích được cách thức đo lường sản lượng quốc gia và áp dụng tính toán 

sản lượng quốc gia trong bài tập tình huống, vấn đề thực tế   
LO3. Giải thích được cách thức đo lường thu nhập quốc dân và áp dụng tính toán 

thu nhập quốc dân trong bài tập tình huống, vấn đề thực tế   



	
  

	
  

LO4. Giải thích được chính sách tài khoá, ngoại thương và áp dụng giải quyết bài 
tập tình huống, vấn đề thực tế  

LO5. Giải thích được các nội dung Tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệ và áp 
dụng giải quyết bài tập tình huống, vấn đề thực tế 

LO6. Giải thích được Mô hình IS – LM và áp dụng giải quyết bài tập tình huống, 
vấn đề thực tế 

LO7. Giải thích được nội dung của Lạm phát và thất nghiệp và áp dụng giải quyết 
bài tập tình huống, vấn đề thực tế 

LO8. Hiểu nội dung Kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở và áp dụng giải quyết bài 
tập tình huống, vấn đề thực tế  

LO9. Kết luận vấn đề  
LO10. Thuyết trình  
LO11. Nắm bắt các vấn đề và giá trị đương đại  
 
LO1. Applying these theories, basic principles of macroeconomics to explain, 

analyze the situation and  impact of government policies regulating 
macroeconomic  

LO2. Explain the total supply and total demand and applied problem solving, 
practical problems  

LO3. Explain how measuring national output and calculating national output in case 
studies, practical problems 

LO4. Explain how to measure national income and calculate national income in case 
studies, practical problems  

LO5. Explain fiscal policy, foreign trade and resolve application case studies, 
practical problems  

LO6. Explain the content of monetary, banking and monetary policy and resolve 
application case studies, practical problems 

LO7. Explain Models IS - LM and resolve application case studies, practical 
problems  

LO8. Explain the contents of inflation and unemployment and solve application case 
studies, practical problems  

LO9. Issues’s Conclusion  
LO10.  Presentation,  
LO11. Foreseeing problems and contemporary values 
 
6. Phương pháp học tập/ Learning methods:   

- Thuyết trình   
- Thảo luận     
- Bài tập nhóm  
- Bài tập về nhà  
- Presentation 
- Discussion 
- Group Exercise 
- Homework 

 
7. Phương pháp đánh giá/Assessment  



	
  

	
  

 
 
 
	
  

TT/ 
No 

Phương pháp/ 
Method 

Tỷ trọng/  
Weight 

Hình thức/ Forms Chuẩn đầu ra/ 
Learning Outcomes 

1 

Quá trình/Process 35% 

• Hoạt động trên lớp/Activities in 
class  - AIL: 15% 

• Bài tập nhóm/Group homework  
- GHW: 10% 

• Tiểu luận nhóm/Group Essays - 
GES: 10% 

LO1; LO2; LO3;  LO4; 
LO5; LO6;  LO7; LO8; 
LO9;  LO10;  LO11 

2 Giữa kỳ/Midterm 
exam  

15% Trắc nghiệm/ Objective test LO1; LO2; LO3;  LO4 

3 
Cuối kỳ/Final 
Exam 

50% 
Trắc nghiệm/ Objective test - 
(25%) 
Tự luận/ Subjective test - (25%) 

LO1; LO2; LO3;  LO4; 
LO5; LO6;  LO7; LO8 

4 Tổng cộng 100% 
  


